














TT Tên tổ chức/cá nhân 
TK giao dịch 
CK (nếu có)

Chức vụ tại công ty 
(nếu có)

Thời điểm bắt đầu 
là người có liên 

quan

Thời điểm không còn 
là người có liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

1
Tập đoàn Công nghiệp – 

Viễn thông Quân đội 
12/01/2006   Công ty Mẹ

2 Đào Xuân Vũ Chủ tịch HĐQT 28/04/2025 Bổ nhiệm Người nội bộ

3 Lê Bá Tân
Nguyên Chủ tịch 

HĐQT
27/04/2023 28/04/2025 Miễn nhiệm Người nội bộ

4 Nguyễn Đăng Hùng
Thành viên HĐQT 

kiêm Giám đốc
03/01/2023 Người nội bộ

5 Hà Minh Tuấn Thành viên HĐQT 28/04/2025 Bổ nhiệm Người nội bộ

6 Nguyễn Hữu Đức
Thành viên HĐQT 
kiêm Phó Giám đốc

14/07/2017 Người nội bộ

7 Vũ Song Hà
Thành viên HĐQT 
kiêm Phó Giám đốc

05/12/2023 Người nội bộ

8 Trương Thị Thu Hà
Nguyên Thành viên 

HĐQT
27/04/2020 28/04/2025 Miễn nhiệm Người nội bộ

9 Nguyễn Địch Tuấn Anh
Nguyên Thành viên 

HĐQT
27/04/2020 28/04/2025 Miễn nhiệm Người nội bộ

10 Phan Thế Trường Nguyên Trưởng BKS 27/04/2020 28/04/2025 Miễn nhiệm Người nội bộ

11 Nguyễn Đức Cường Trưởng BKS 27/04/2020 Người nội bộ

12 Nguyễn Duy Trọng Thành viên BKS 28/04/2025 Bổ nhiệm Người nội bộ

13 Trần Thị Minh Thủy Thành viên BKS 28/04/2025 Bổ nhiệm Người nội bộ

14 Phan Thị Hồng Hạnh
Nguyên Thành viên 

BKS
27/04/2023 28/04/2025 Miễn nhiệm Người nội bộ

15 Lê Tuấn Anh Kế toán Trưởng 27/07/2022 Người nội bộ

16
Tổng Công ty CP Bưu 

Chính Viettel
2010

Người có liên quan 
theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

17
Công ty TNHH MTV Đầu 

tư Công nghệ Viettel
05/11/2009

Người có liên quan 
theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

18
Công ty TNHH MTV Tổng 
Công ty Sản xuất Thiết bị 

Viettel 
2010

Người có liên quan 
theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY



TT Tên tổ chức/cá nhân 
TK giao dịch 
CK (nếu có)

Chức vụ tại công ty 
(nếu có)

Thời điểm bắt đầu 
là người có liên 

quan

Thời điểm không còn 
là người có liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

19
Công ty TNHH MTV 

Thương mại và Xuất nhập 
khẩu Viettel

2006
Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 
Luật chứng khoán

20 Công ty Viettel America 2013
Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 
Luật chứng khoán

21
Công ty VTE Technologies 

SARL
2015

Người có liên quan 
theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

22
Tổng Công ty CP Đầu tư 

Quốc tế Viettel
2007

Người có liên quan 
theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

23
Tổng Công ty CP Công 

trình Viettel
2010

Người có liên quan 
theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

24
Công ty CP Giao thông số 

Việt Nam
2020

Người có liên quan 
theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

25
Công ty TNHH Viettel - 

CHT
2008

Người có liên quan 
theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

26 Công ty Viettel Peru 2014
Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 
Luật chứng khoán

27 Công ty Viettel Russia 2017
Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 
Luật chứng khoán

28
Viettel Construction 
Cambodia Co.,Ltd

2015
Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 
Luật chứng khoán

29
Viettel Construction Peru 

S.A.C
2015

Người có liên quan 
theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

30
Công ty TNHH Myanmar 

National 
Tele&Communications

2016
Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 
Luật chứng khoán

31
Viettel Construction 

Myanmar Co.,Ltd
2015

Người có liên quan 
theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

32
Công ty Viettel Timor 

Leste, LDA 
2012

Người có liên quan 
theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

33
Công ty TNHH Viettel 

Cambodia
2009

Người có liên quan 
theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

34 Công ty TNHH Movitel 2010
Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 
Luật chứng khoán

35 Công ty Viettel Cameroon 2013
Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 
Luật chứng khoán

36 Công ty Viettel Burundi 2014
Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 
Luật chứng khoán

37 Công ty Viettel Tanzania 2014
Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 
Luật chứng khoán



TT Tên tổ chức/cá nhân 
TK giao dịch 
CK (nếu có)

Chức vụ tại công ty 
(nếu có)

Thời điểm bắt đầu 
là người có liên 

quan

Thời điểm không còn 
là người có liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

38
Công ty National Telecom 

S.A
2021

Người có liên quan 
theo điểm b, khoản 

46, Luật chứng khoán

39
Công ty TNHH Một thành 
viên An ninh mạng Viettel

2025
Người có liên quan 
theo điểm b, khoản 

46, Luật chứng khoán



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

1 CN Viettel Quảng Ngãi
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
02/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 020101-HT/QNI-VTK/XL2025 

Thi công xây dựng công trình: Tháo dỡ thu 

hồi 05 trạm BTS QNI0052, QNI0055, 

QNI034, QNI0178, QNI0178-11

           572.115.911 

2

Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Sản xuất Thiết bị 

Viettel 

Người liên quan 

Công ty

0500141369 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội cấp, 

Thôn An Bình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
07/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 01/HĐDV/VMC-VTK/2025  Đo ắc quy              36.800.000 

3

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

12/02/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1202003-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

 Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình: Dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng trạm BTS năm 2024 tại Bình Dương

        3.623.501.359 

4

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/02/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

  1402024-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình: Dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng trạm BTS năm 2024 tại TP. Hồ Chí Minh

        2.178.081.218 

5

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/02/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

  1402055-BQLDA/VTNet-

ANTHANHSON/TV2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình: Dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng trạm BTS năm 2024 tại Kiên Giang

           670.562.470 

6

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/02/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

  1402021-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình: Dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng trạm BTS năm 2024 tại Long An

        1.174.683.634 

7

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/02/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1402049-BQLDA/VTNet-

ANTHANHSON/TV2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình: Dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng trạm BTS năm 2024 tại Tây Ninh

        1.873.087.977 

8

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/02/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

  1402018-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình: Dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng trạm BTS năm 2024 tại Lào Cai

           777.624.284 

9

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/02/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

  1402015-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình: Dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng trạm BTS năm 2024 tại Quảng Ninh

        1.483.260.800 

10

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/02/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1402006-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình: Dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng trạm BTS năm 2024 tại Lâm Đồng

           788.572.912 

11 Công ty Viettel Burundi
Người liên quan 

Công ty

GCN đầu tư ra nước ngoài số 690/BKHĐT-

ĐTRNN do Bộ KHĐT Việt Nam cấp Hà 

Nội cấp ngày 26/03/2014

28/02/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 70/2025/VTB-VTK/Technical 

Service 
Tối ưu cho Viettel Burundi         5.850.000.000 

PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY HOẶC
GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

12

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

04/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 4420251-BQLDA/VTNet-

ANTHANHSON/TVGSTC 2025 

081004- ĐTRR/VTNet/TVGSTC 2024: Giám 

sát thi công: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 

trạm BTS năm 2024 tại Hà Nội.

           651.297.697 

13

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

09/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 4420252-BQLDA/VTNet-

ANTHANHSON/TVGSTC 2025 

081006- ĐTRR/VTNet/TVGSTC 2024: Giám 

sát thi công: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 

trạm BTS năm 2024 tại Nghệ An

           477.233.317 

14

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

12/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 12320254- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Bình Phước

             68.652.362 

15

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

12/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 123202510- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Hậu Giang

             87.997.036 

16

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

12/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 123202511- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Hưng Yên

             19.400.497 

17

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

12/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 123202519- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Tây Ninh

           132.021.844 

18

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

12/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 123202523- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Trà Vinh

           148.526.496 

19

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

12/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 123202525- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Yên Bái

             57.188.198 

20

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

12/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 123202532- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Cà Mau

           164.739.691 

21

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

12/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 123202533- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Cao Bằng

           375.736.200 

22

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

12/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 123202534- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Cần Thơ

           146.385.823 

23

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

12/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 123202535- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Tuyên Quang

           196.945.241 

24

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

12/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 123202538- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Đồng Nai

           259.276.114 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

25

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

12/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 123202539- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Đồng Tháp

           192.241.698 

26

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

12/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 123202541- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Hồ Chí Minh

           323.986.447 

27

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

12/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 123202546- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Lào Cai

           256.762.145 

28

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

12/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 123202549- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Phú Thọ

           330.602.425 

29
Công ty Quản lý Tài sản 

Viettel

Người liên quan 

Công ty

0100109106-160 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
13/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 300/A1.VAM-

VTK/2025/HĐTV_ĐTPT 

Tư vấn lập nhiệm vụ và quy hoạch chi tiết 

theo quy trình rút gọn
             68.662.944 

30 Công ty Viettel Tanzania
Người liên quan 

Công ty

GCN đầu tư ra nước ngoài số 689/BKHĐT-

ĐTRNN do Bộ KHĐT Việt Nam cấp Hà 

Nội cấp ngày 24/03/2014

26/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 02/2025/VTZ-VTK 
Khảo sát, thiết kế cải tạo tổng trạm cho 

Viettel Tanzania
        2.080.000.000 

31

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 5520251-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại An Giang

             34.816.968 

32

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 5520252-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Bạc Liêu

             12.974.234 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 5520253-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Bình Phước

             57.016.992 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 5520254-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Bến Tre

             73.570.180 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 5520255-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Cà Mau

             82.761.231 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 5520256-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Đồng Tháp

             57.408.651 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 5520257-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Hậu Giang

             48.299.060 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 55202513-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Lâm Đồng

             29.656.967 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 5520258-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Sóc Trăng

             95.856.437 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 5520259-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Tiền Giang

             91.254.030 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 55202510-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Tây Ninh

             21.763.374 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 55202511-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Trà Vinh

             18.626.288 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 55202512-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Vĩnh Long

             27.681.871 

44

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

27/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 27520251-BQLDA/VTNet-

VTK/GSTC2025 

Giám sát thi công: Triển khai hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2024 tại Quảng 

Nam

           672.600.800 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

20/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 20520256-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Điện Biên

 482.078.105 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

20/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 20520257-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Hà Giang 

           479.893.556 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

20/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 20520258-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Sơn La

 497.466.545 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 30520256-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Cao Bằng

               4.175.433 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 30520257-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Ninh Thuận

               4.777.288 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 30520258-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Bình Phước

               5.475.547 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

51

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 30520259-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Tây Ninh

               7.192.262 

52

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202510-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Đắk Nông

               8.686.288 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202511-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Vĩnh Long

               9.131.811 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202512-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại An Giang

               9.997.913 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202535-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Đồng Tháp

               7.979.005 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202536-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Hà Giang

               9.891.959 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202537-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Kon Tum

             10.700.255 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202538-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Gia Lai

             12.067.224 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202539-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Long An

             12.179.858 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202540-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Lào Cai

             12.473.011 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202541-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Đắk Lắk

             13.925.601 

62

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202542-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Bình Dương

             14.346.945 

63

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202543-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Lâm Đồng

             12.839.748 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202544-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Lạng Sơn

             14.373.392 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202545-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Bắc Kạn

             16.079.621 

66

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202546-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Bạc Liêu

             17.317.820 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202519-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Hậu Giang

             15.778.083 

68

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202520-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Cà Mau

             21.961.705 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202521-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Cần Thơ

             23.698.668 

70

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202522-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Tiền Giang

             24.121.629 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202523-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Sóc Trăng

             22.066.909 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202524-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Yên Bái

             27.866.707 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202525-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Trà Vinh

             30.422.007 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202526-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Bình Thuận

             30.520.453 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202527-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Vĩnh Phúc

             29.465.059 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202528-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Tuyên Quang

             31.454.431 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202529-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Lai Châu

             29.581.975 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202530-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Thừa Thiên Huế

             37.613.203 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202531-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Sơn La

             32.387.740 

80

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202534-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Phú Yên

             40.592.312 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202533-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Phú Thọ

             34.924.527 

82

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202532-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Điện Biên

               4.032.250 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202518-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Bến Tre

             35.236.867 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202517-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Vũng Tàu

             51.817.129 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202516-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Hà Nam

             57.561.615 

86

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202515-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Bắc Ninh

             53.647.472 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202514-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Khánh Hòa

             58.777.606 

88

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202512-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Bắc Giang

             70.242.136 

89

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 305202513-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Quảng Bình

             64.733.557 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 3620256-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Bình Dương

           230.855.481 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 3620257-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Bình Định

           139.795.770 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

08/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 3620258-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Bắc Giang

           324.024.794 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

08/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202510-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Bắc Kạn

           140.182.181 

94

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

08/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202511-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Cao Bằng

           256.196.482 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202514-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Cần Thơ

           171.806.463 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

08/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202513-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Điện Biên

           329.503.492 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202515-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Đà Nẵng

           246.157.417 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202516-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Đồng Nai

           246.106.661 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

08/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202517-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Hòa Bình

           153.709.970 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

08/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202518-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Hải Dương

           464.170.550 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

08/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202519-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Hà Giang

           241.460.144 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

08/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202520-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Hà Nội

           473.417.331 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

08/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202521-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Hà Nam

           301.944.273 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

08/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202522-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Hải Phòng

           469.669.441 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

07/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202523-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Hà Tĩnh

           463.315.745 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202524-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Thừa Thiên Huế

           227.404.203 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

07/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202525-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Hưng Yên

           215.675.957 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202526-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại TP Hồ Chí Minh

           368.059.695 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202527-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Kiên Giang

           125.368.077 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202528-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Khánh Hòa

           154.191.362 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202529-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Kon Tum

           178.232.205 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202530-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Long An

           126.495.370 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

07/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202531-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Lai Châu

           195.935.850 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

07/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202532-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Lào Cai

           276.967.651 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

07/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202533-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Lạng Sơn

           369.223.731 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

07/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202534-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Nghệ An

           472.043.392 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

08/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202535-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Ninh Bình

           322.059.450 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

07/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202536-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Nam Định

           467.994.303 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

11/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202537-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Phú Thọ

           211.903.048 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202538-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Phú Yên

           124.428.527 

121

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

11/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202539-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Quảng Bình

           244.188.123 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202540-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Quảng Ninh

           473.888.957 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202541-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Quảng Ngãi

           131.650.823 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202542-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Quảng Nam

           231.370.932 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202543-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Quảng Trị

           121.394.527 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202544-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Sơn La

           473.580.999 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202545-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Thái Bình

           473.711.959 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202546-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Thanh Hóa

           474.676.287 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202547-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Thái Nguyên

           201.769.032 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202548-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Tuyên Quang

           188.588.585 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202549-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

           174.344.437 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

07/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 36202550-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Yên Bái

           290.084.592 
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Công ty National Telecom 

S.A

Người liên quan 

Công ty

GCN đầu tư ra nước ngoài số 377/BKHĐT-

ĐTRNN do Bộ KHĐT Việt Nam cấp Hà 

Nội cấp ngày 19/01/2022

19/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 01/2025/NATCOM-

VTK/CONSULTANT-SERVICE 

Khảo sát, kiểm định tổng trạm cho Viettel 

Haiti
           936.000.000 
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Công ty TNHH Myanmar 

National 

Tele&Communications

Người liên quan 

Công ty

GCN đầu tư ra nước ngoài số 201600255 do 

Bộ KHĐT Việt Nam cấp Hà Nội cấp ngày 

16/12/2016

28/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 01/2025/MYTEL-

VTK/CONSULTANT-SERVICE 

Khảo sát, kiểm định tổng trạm cho Viettel 

Myanmar
           612.950.000 
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Công ty Viettel Timor 

Leste, LDA 

Người liên quan 

Công ty

GCN đầu tư ra nước ngoài số 556/BKHĐT-

ĐTRNN do Bộ KHĐT Việt Nam cấp Hà 

Nội cấp ngày 04/06/2011

12/02/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 01/2025/VTL-VTK/SITE 

DESIGN 

Thiết kế 14 mẫu điển hình cho Viettel Timor 

Leste
           618.072.000 

136 CN Viettel Hà Nội
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
16/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 160665-HT/HNI-VTK/XL 2025 
Chỉnh tilt, azemuth các trạm BTS trên địa 

bàn Thành phố Hà Nội
           391.411.375 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 251220252-/BQLDA/VTNet-

VTK/XL2025/PYN 

Hợp đồng thi công xây dựng công trình: Đầu 

tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 

trên một phần địa bàn tỉnh Đắk Lắk (thuộc 

phạm vi tỉnh Phú Yên cũ)

        8.527.963.075 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 251220251-/BQLDA/VTNet-

VTK/XL2025/KHA 

Hợp đồng thi công xây dựng công trình: Đầu 

tư xây dựng cột và nhà trạm năm 2025 trên 

một phần địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thuộc 

phạm vi tỉnh Khánh Hòa cũ)

      12.745.707.314 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

18/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 111220252-BQLDA/VTNet-

VTK/XL2025 

Hợp đồng thi công xây dựng công trình: Đầu 

tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 

tại Lai Châu

        7.564.084.558 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

24/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 241220252-

CTO/BQLDA/VTNet-

VTK/XL2025 

Hợp đồng thi công xây dựng công trình: Đầu 

tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 

trên một phần địa bàn TP Cần Thơ (thuộc 

phạm vi tỉnh Cần Thơ cũ)

        5.723.255.849 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

15/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 111220258-BQLDA/VTNet-

POTECO/XL2025 

Hợp đồng thi công xây dựng công trình: Đầu 

tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 

trên một phần địa bàn tỉnh Cà Mau (thuộc 

phạm vi tỉnh Bạc Liêu cũ)

        4.024.639.275 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

15/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1112202510-BQLDA/VTNet-

POTECO/XL 

Hợp đồng thi công xây dựng công trình: Đầu 

tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 

trên một phần địa bàn TP Cần Thơ (thuộc 

phạm vi tỉnh Hậu Giang cũ)

        3.854.840.327 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2612202535- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Đắk Lắk

           424.816.857 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2612202531- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Đồng Tháp

           490.407.566 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2612202530- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại TP. Cần Thơ

           493.294.862 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2612202529- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Vĩnh Long

           420.928.657 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2612202528- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Cà Mau

           288.273.608 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2612202523-BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Phú Thọ

           320.565.324 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2612202522-BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Thanh Hóa

           300.609.630 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2612202519-BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Lào Cai

           231.847.594 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2612202518-BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Đồng Nai

           265.494.250 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2612202517-BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Thành phố Hà Nội

           432.679.104 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2612202510-BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Sơn La

           161.558.106 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 261220258-BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Hưng Yên

           129.076.103 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 261220255-BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Điện Biên

           127.796.199 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

31/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 311210 BQLDA/VTNet-

VTK/BCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng băng rộng cố định 

cho các tòa nhà, khu công nghiệp, khu đô thị 

năm 2025 Hồ Chí Minh

           145.702.501 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 51220257-BQLDA/VTNet-

VTK/BCKTKT2025 

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế Kỹ 

thuật: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng băng 

rộng cố định cho các tòa nhà, khu công 

nghiệp, khu đô thị năm 2025 An Giang

           365.566.146 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

12/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 121209 BQLDA/VTNet-

VTK/BCKTKT2025 

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng băng rộng cố định 

cho các tòa nhà, khu công nghiệp, khu đô thị 

năm 2025 Quảng Trị

           136.344.661 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

12/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 121207 BQLDA/VTNet-

VTK/BCKTKT2025 

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng băng rộng cố định 

cho các tòa nhà, khu công nghiệp, khu đô thị 

năm 2025 Cần Thơ

           561.777.514 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

12/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 121205 BQLDA/VTNet-

VTK/BCKTKT2025 

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng băng rộng cố định 

cho các tòa nhà, khu công nghiệp, khu đô thị 

năm 2025 Đà Nẵng

           544.648.326 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

12/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 121203 BQLDA/VTNet-

VTK/BCKTKT2025 

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng băng rộng cố định 

cho các tòa nhà, khu công nghiệp, khu đô thị 

năm 2025 Phú Thọ

           344.097.789 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

12/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 121202 BQLDA/VTNet-

VTK/BCKTKT2025 

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng băng rộng cố định 

cho các tòa nhà, khu công nghiệp, khu đô thị 

năm 2025 Khánh Hoà

           250.057.694 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

12/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 121201 BQLDA/VTNet-

VTK/BCKTKT2025 

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng băng rộng cố định 

cho các tòa nhà, khu công nghiệp, khu đô thị 

năm 2025 Bắc Ninh

           514.642.520 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

11/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 091208 BQLDA/VTNet-

VTK/BCKTKT2025 

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng băng rộng cố định 

cho các tòa nhà, khu công nghiệp, khu đô thị 

năm 2025 Cà Mau

           172.703.914 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

11/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 091207 BQLDA/VTNet-

VTK/BCKTKT2025 

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng băng rộng cố định 

cho các tòa nhà, khu công nghiệp, khu đô thị 

năm 2025 Hưng Yên

           434.875.182 

166

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

11/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 091205 BQLDA/VTNet-

VTK/BCKTKT2025 

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng băng rộng cố định 

cho các tòa nhà, khu công nghiệp, khu đô thị 

năm 2025 Huế

           182.070.786 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

11/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 091204 BQLDA/VTNet-

VTK/BCKTKT2025 

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng băng rộng cố định 

cho các tòa nhà, khu công nghiệp, khu đô thị 

năm 2025 Quảng Ninh

           474.682.116 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

11/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 091202 BQLDA/VTNet-

VTK/BCKTKT2025 

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng băng rộng cố định 

cho các tòa nhà, khu công nghiệp, khu đô thị 

năm 2025 Tây Ninh

           576.190.754 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

10/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 091201 BQLDA/VTNet-

VTK/BCKTKT2025 

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng băng rộng cố định 

cho các tòa nhà, khu công nghiệp, khu đô thị 

năm 2025 Gia Lai

           540.079.698 

170
Công ty Quản lý Tài sản 

Viettel

Người liên quan 

Công ty

0100109106-160 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
05/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 340/BA1.VAM-

VTK/2025/HĐTV_SXKD 

Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 

xây dựng Dự án: Sửa chữa một phần xưởng 

X4 thành khu phục vụ dự án nghiên cứu UH-

1

           144.136.238 
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Tổng Công ty Viễn thông 

Viettel

Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
17/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1203-ĐTTS/VTT-VTK/2025 
Hợp đồng Cải tạo phòng họp cầu truyền hình 

tại 8 Tỉnh/Thành phố miền Nam
      13.115.757.000 
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Tổng Công ty Viễn thông 

Viettel

Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
17/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1202-ĐTTS/VTT-VTK/2025 
Hợp đồng Cải tạo phòng họp cầu truyền hình 

tại 9 Tỉnh/Thành phố miền Trung
      15.897.276.000 
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Tổng Công ty Viễn thông 

Viettel

Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
17/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1201-ĐTTS/VTT-VTK/2025 
Hợp đồng Cải tạo phòng họp cầu truyền hình 

tại 16 Tỉnh/Thành phố miền Bắc
      28.328.910.000 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1912202524- BQLDA/VTNet-

VTK/DA2025 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà 

trạm phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G 

khu vực Nông thôn năm 2025 tại Bắc Ninh

             86.748.162 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1912202523- BQLDA/VTNet-

VTK/DA2025 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà 

trạm phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G 

khu vực Nông thôn năm 2025 tại Cà Mau

             68.542.685 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1912202522- BQLDA/VTNet-

VTK/DA2025 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà 

trạm phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G 

khu vực Nông thôn năm 2025 tại Đắk Lắk

             75.599.574 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1912202521- BQLDA/VTNet-

VTK/DA2025 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà 

trạm phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G 

khu vực Nông thôn năm 2025 tại Điện Biên

             55.413.838 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1912202520- BQLDA/VTNet-

VTK/DA2025 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà 

trạm phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G 

khu vực Nông thôn năm 2025 tại Hà Tĩnh

             86.677.326 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1912202518- BQLDA/VTNet-

VTK/DA2025 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà 

trạm phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G 

khu vực Nông thôn năm 2025 tại Khánh Hòa

             68.715.041 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1912202517- BQLDA/VTNet-

VTK/DA2025 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà 

trạm phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G 

khu vực Nông thôn năm 2025 tại Lai Châu

             48.917.148 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1912202515- BQLDA/VTNet-

VTK/DA2025 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà 

trạm phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G 

khu vực Nông thôn năm 2025 tại Lào Cai

             74.513.891 

182

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1912202512- BQLDA/VTNet-

VTK/DA2025 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà 

trạm phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G 

khu vực Nông thôn năm 2025 tại Phú Thọ

             86.389.362 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1912202511- BQLDA/VTNet-

VTK/DA2025 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà 

trạm phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G 

khu vực Nông thôn năm 2025 tại Quảng Ngãi

             81.377.662 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 191220259- BQLDA/VTNet-

VTK/DA2025 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà 

trạm phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G 

khu vực Nông thôn năm 2025 tại Sơn La

             76.805.883 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 191220257- BQLDA/VTNet-

VTK/DA2025 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà 

trạm phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G 

khu vực Nông thôn năm 2025 tại Thanh Hóa

             83.282.369 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 191220256- BQLDA/VTNet-

VTK/DA2025 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà 

trạm phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G 

khu vực Nông thôn năm 2025 tại TP. Cần Thơ

             64.700.441 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 191220254- BQLDA/VTNet-

VTK/DA2025 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà 

trạm phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G 

khu vực Nông thôn năm 2025 tại TP. Hà Nội

             85.129.481 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 191220251- BQLDA/VTNet-

VTK/DA2025 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà 

trạm phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G 

khu vực Nông thôn năm 2025 tại Vĩnh Long

             69.875.196 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 51220253-BQLDA/VTNet-

VTK/TV 2025 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà 

trạm phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G 

khu vực Nông thôn năm 2025 tại Cao Bằng

             17.829.248 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

04/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 41220258-BQLDA/VTNet-

VTK/TV 2025 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà 

trạm phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G 

khu vực Nông thôn năm 2025 tại An Giang

             16.908.987 

191

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

04/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 41220256-BQLDA/VTNet-

VTK/TV 2025 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà 

trạm phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G 

khu vực Nông thôn năm 2025 tại Tây Ninh

             28.880.406 

192

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

04/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 41220255-BQLDA/VTNet-

VTK/TV 2025 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà 

trạm phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G 

khu vực Nông thôn năm 2025 tại Đồng Tháp

             32.008.502 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

04/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 41220254-BQLDA/VTNet-

VTK/TV 2025 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà 

trạm phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G 

khu vực Nông thôn năm 2025 tại Đồng Nai

             33.031.362 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

04/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 41220253-BQLDA/VTNet-

VTK/TV 2025 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà 

trạm phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G 

khu vực Nông thôn năm 2025 tại TP. Huế

             42.593.572 

195

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

04/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 41220252-BQLDA/VTNet-

VTK/TV 2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm phục 

vụ triển khai mạng vô tuyến 5G khu vực 

Nông thôn năm 2025 tại Tuyên Quang

             42.833.415 

196

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

22/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 221120251-BQLDA/VTNet-

VTK/XL2025 

Hợp đồng thi công xây dựng côn trình: Đầu 

tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 

tại Sơn La

        7.891.335.550 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 251120251-BQLDA/VTNet-

VTK/XL2025 

Hợp đồng thi công xây dựng công trình: Đầu 

tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 

tại Điện Biên

        9.007.189.659 

198

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 251120253-BQLDA/VTNet-

VTK/XL2025 

Hợp đồng thi công xây dựng công trình: Đầu 

tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 

trên một phần địa bàn tỉnh Bắc Ninh (thuộc 

phạm vi tỉnh Bắc Ninh cũ)

      12.685.498.686 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

15/12/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 111220259-BQLDA/VTNet-

VTK/XL2025 

Hợp đồng thi công xây dựng công trình: Đầu 

tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 

trên một phần địa bàn tỉnh Cà Mau (thuộc 

phạm vi tỉnh Cà Mau cũ)

        5.339.914.378 

200 CN Viettel Hòa Bình
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
28/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 280501-HT/HBH-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Hòa Bình

           229.752.347 

201

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2611202510-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2025 

Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Thanh 

Hóa

        1.997.784.316 

202

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2611202514-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2025 

Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Thừa 

Thiên Huế

           643.440.652 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2611202511-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2025 

Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Tuyên 

Quang

           698.258.263 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 261120259-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2025 

Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Thái Bình

        2.086.366.146 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 261120258-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2025 

Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Sơn La

        2.129.824.367 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 261120257-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2025 

Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Quảng 

Ninh

        1.996.804.138 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2611202513-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2025 

Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Quảng 

Ngãi

           409.127.026 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 261120256-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2025 

Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Phú Thọ

           687.675.007 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 261120255-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2025 

Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Ninh Bình

        1.154.542.693 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2611202517-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2025 

Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Long An

           468.860.602 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 261120254-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2025 

Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Hưng Yên

           698.524.866 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 261120253-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2025 

Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Hà Tĩnh

        1.840.395.039 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 261120252-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2025 

Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Hà Giang

           762.683.617 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 261120251-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2025 

Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Hòa Bình

           533.492.140 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2611202512-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2025 

Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Đà Nẵng

           603.088.858 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2611202516-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2025 

Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Cần Thơ

           418.625.130 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2611202515-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2025 

Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Bình 

Dương

           721.672.203 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202544/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Ninh Bình 

(thuộc phạm vi tỉnh Hà Nam cũ)

           376.380.190 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202543/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Quảng Trị 

(thuộc phạm vi tỉnh Quảng Bình cũ)

           449.015.326 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202542/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại TP Huế

           246.642.574 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202541/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

(thuộc phạm vi tỉnh Bắc Giang cũ)

           570.594.234 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202540/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

(thuộc phạm vi tỉnh Bắc Ninh cũ)

           502.388.961 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202539/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn TP Hồ Chí Minh 

(thuộc phạm vi tỉnh Vũng Tàu cũ)

           293.463.213 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202538/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

(thuộc phạm vi tỉnh Phú Yên cũ)

           293.188.993 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202537/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

(thuộc phạm vi tỉnh Khánh Hòa cũ)

           546.198.016 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202536/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Phú Thọ 

(thuộc phạm vi tỉnh Phú Thọ cũ)

           320.685.405 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202533/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Điện Biên

           312.543.777 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202532/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Sơn La

           273.129.933 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202530/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Lai Châu

           247.093.859 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202528/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

(thuộc phạm vi tỉnh Thái Nguyên cũ)

           201.924.856 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202527/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang (thuộc phạm vi tỉnh Tuyên Quang cũ)

           201.619.174 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202526/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Phú Thọ 

(thuộc phạm vi tỉnh Vĩnh Phúc cũ)

           267.898.593 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202525/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

(thuộc phạm vi tỉnh Trà Vinh cũ)

           220.043.158 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202524/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Lào Cai 

(thuộc phạm vi tỉnh Yên Bái cũ)

           335.685.746 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202523/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn TP Cần Thơ 

(thuộc phạm vi tỉnh Sóc Trăng cũ)

           216.928.179 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202545/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

(thuộc phạm vi tỉnh Tiền Giang cũ)

           209.535.589 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202522/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn TP Cần Thơ 

(thuộc phạm vi tỉnh Cần Thơ cũ)

           195.400.203 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202520/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Cà Mau 

(thuộc phạm vi tỉnh Cà Mau cũ)

           167.898.512 

239

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202519/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn TP Cần Thơ 

(thuộc phạm vi tỉnh Hậu Giang cũ)

           147.120.891 

240

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202518/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Cà Mau 

(thuộc phạm vi tỉnh Bạc Liêu cũ)

           138.883.695 

241

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202515/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn TP Hồ Chí Minh 

(thuộc phạm vi tỉnh Bình Dương cũ)

             29.928.273 

242

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202514/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

(thuộc phạm vi tỉnh Đắk Lắk cũ)

           115.526.773 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202513/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Lào Cai 

(thuộc phạm vi tỉnh Lào Cai cũ)

           103.467.029 

244

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202546/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Tây Ninh 

(thuộc phạm vi tỉnh Long An cũ)

             70.770.240 

245

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202510/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

(thuộc phạm vi tỉnh Kon Tum cũ)

             70.555.038 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

246

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 281020259/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang (thuộc phạm vi tỉnh Hà Giang cũ)

             68.291.600 

247

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 281020258/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

(thuộc phạm vi tỉnh Đồng Tháp cũ)

             73.587.321 

248

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 281020257/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh An Giang 

(thuộc phạm vi tỉnh An Giang cũ)

             54.277.149 

249

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 281020256/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

(thuộc phạm vi tỉnh Vĩnh Long cũ)

             62.522.878 

250

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 281020255/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

(thuộc phạm vi Đắk Nông cũ)

             30.607.269 

251

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 281020254/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Tây Ninh 

(thuộc phạm vi Tây Ninh cũ)

             48.106.002 

252

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 281020253/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Đồng Nai 

(thuộc phạm vi tỉnh Bình Phước cũ)

             31.807.755 

253

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 281020252/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

(thuộc phạm vi tỉnh Ninh Thuận cũ)

             43.367.701 

254

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/11/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 281020251/BQLDA/VTNet-

ATS/TVKSTK2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: 

Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Cao Bằng

             16.400.916 

255

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

31/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202560- BQLDA/VTNet-

VTK/KSTK2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Vĩnh 

Long

           100.836.715 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

31/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202559- BQLDA/VTNet-

VTK/KSTK2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Trà Vinh

             74.564.579 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

31/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202558- BQLDA/VTNet-

VTK/KSTK2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Tây Ninh

             99.016.382 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

31/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202557- BQLDA/VTNet-

VTK/KSTK2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Tiền 

Giang

           280.331.936 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

31/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202556- BQLDA/VTNet-

VTK/KSTK2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Sóc Trăng

           292.900.533 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

31/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202555- BQLDA/VTNet-

VTK/KSTK2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Ninh 

Thuận

           193.483.365 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

31/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202554- BQLDA/VTNet-

VTK/KSTK2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Hậu 

Giang

           160.631.338 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

31/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202552- BQLDA/VTNet-

VTK/KSTK2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Đồng 

Tháp

           188.609.249 
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Công ty Quản lý Tài sản 

Viettel

Người liên quan 

Công ty

0100109106-160 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
17/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 338/A1.VAM-

VTK/2025/HĐTV_ĐTPT 

Hợp đồng Tư vấn thẩm tra Đồ án điều chỉnh 

cục bộ Quy hoạch tổng mặt bằng
             42.574.896 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

31/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202551- BQLDA/VTNet-

VTK/KSTK2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Cà Mau

           242.977.266 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

31/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202550- BQLDA/VTNet-

VTK/KSTK2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Bình 

Phước

           243.751.059 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

31/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202549- BQLDA/VTNet-

VTK/KSTK2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Bắc Ninh

           382.626.397 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

31/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202548- BQLDA/VTNet-

VTK/KSTK2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Bạc Liêu

             63.091.071 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

31/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2810202547- BQLDA/VTNet-

VTK/KSTK2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2025 tại An Giang

           153.703.261 

269 CN Viettel Hồ Chí Minh
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
19/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 190302/HCM-VTK/TVTK-2025 

Hợp đồng Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán kinh phí 9 trạm tại Quận 8 theo tờ 

trình số 5120/179905/TTr-TTCP và công văn 

230/VTNet-BQLDAHTVT về việc triển khai 

               2.642.607 

270 CN Viettel Hồ Chí Minh
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
17/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 170304/HCM-VTK/TVTK-2025 

Hợp đồng Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán kinh phí 28 trạm theo tờ trình số 

5120/179905/TTr-TTCP và công văn 

230/VTNet-BQLDAHTVT về việc triển khai 

               9.998.541 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2510202532-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G khu vực 

Nông thôn năm 2025 tại Vĩnh Long

             80.330.091 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2510202531-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G khu vực 

Nông thôn năm 2025 tại Tuyên Quang

           140.145.994 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2510202528-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G khu vực 

Nông thôn năm 2025 tại TP Huế

             20.497.386 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2510202529-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G khu vực 

Nông thôn năm 2025 tại Thanh Hóa

           191.160.742 

275

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2510202527-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G khu vực 

Nông thôn năm 2025 tại Thái Nguyên

             53.075.952 

276

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2510202526-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G khu vực 

Nông thôn năm 2025 tại Tây Ninh

           107.828.283 

277

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2510202530-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G khu vực 

Nông thôn năm 2025 tại Sơn La

           106.838.373 

278

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2510202519-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G khu vực 

Nông thôn năm 2025 tại Lâm Đồng

           176.095.985 

279

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2510202518-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G khu vực 

Nông thôn năm 2025 tại Lai Châu

             49.048.363 

280

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2510202514-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G khu vực 

Nông thôn năm 2025 tại Hưng Yên

             36.437.484 

281

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2510202510-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G khu vực 

Nông thôn năm 2025 tại Gia Lai

             61.875.636 

282

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 251020259-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G khu vực 

Nông thôn năm 2025 tại Đồng Tháp

             56.020.563 

283

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 251020258-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G khu vực 

Nông thôn năm 2025 tại Đồng Nai

           153.876.928 

284

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 251020256-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G khu vực 

Nông thôn năm 2025 tại Đắk Lắk

             77.178.664 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

285

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 251020255-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G khu vực 

Nông thôn năm 2025 tại TP Đà Nẵng

           107.085.458 

286

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 251020251-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

phục vụ triển khai mạng vô tuyến 5G khu vực 

Nông thôn năm 2025 tại An Giang

             65.487.060 

287

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

24/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2410202527-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Tây Ninh

           135.295.837 

288

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

24/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2410202526-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Đồng Tháp

           251.932.776 

289

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

24/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2410202525-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Cần Thơ

           253.894.472 

290

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

24/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2410202524-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Vĩnh Long

           217.032.093 

291

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

24/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2410202523-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Cà Mau

           147.287.109 

292

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

24/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2410202522-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại TP.HCM

           211.331.397 

293

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

24/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2410202521-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại An Giang

           177.834.387 

294

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

24/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2410202520-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Ninh Bình

           191.133.212 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

24/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2410202519-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Tuyên Quang

           129.090.070 

296

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

24/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 2410202518-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Phú Thọ

           166.814.979 

297 CN Viettel Hồ Chí Minh
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
13/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 130301/HCM-VTK/TVTK-2025 

Hợp đồng Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán kinh phí 41 trạm theo tờ trình số 

5120/179905/TTr-TTCP và công văn 

230/VTNet-BQLDAHTVT về việc triển khai 

             16.506.287 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

298 CN Viettel Hồ Chí Minh
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
24/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 240303/HCM-VTK/TVTK-2025 

Hợp đồng Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán kinh phí 20 trạm theo tờ trình số 

5120/179905/TTr-TTCP và công văn 

230/VTnet-BQLDAHTVT về việc triển khai 

               5.740.803 

299 CN Viettel Hồ Chí Minh
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
10/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 100303/HCM-VTK/TVTK-2025 

Hợp đồng Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán kinh phí 31 trạm theo tờ trình số 

5120/179905/TTr-TTCP và công văn 

230/VTNet-BQLDAHTVT  về việc triển khai 

             10.464.492 

300 CN Viettel Hồ Chí Minh
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
14/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 140302/HCM-VTK/TVTK-2025 

Hợp đồng Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán kinh phí 60 trạm theo tờ trình số 

5120/179905/TTr-TTCP và công văn 

230/VTNet-BQLDAHTVT về việc triển khai 

             20.127.355 

301 CN Viettel Hồ Chí Minh
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
11/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 110302/HCM-VTK/TVTK-2025 

Hợp đồng Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán kinh phí 70 trạm theo tờ trình số 

5120/179905/TTr-TTCP và công văn 

230/VTNet-BQLDAHTVT về việc triển khai 

             18.736.025 

302 CN Viettel Hồ Chí Minh
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
11/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 110403/HCM-VTK/TVTK-2025 

Hợp đồng Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công 

và lập dự toán kinh phí 9 trạm theo tờ trình 

số 5120/179905/TTr-TTCP và công văn 

230/VTNet-BQLDAHTVT về việc triển khai 

               2.538.297 

303 CN Viettel Hồ Chí Minh
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 140404/HCM-VTK/TVTK-2025 

Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán công trình Cải tạo, củng cố 15 nhà trạm 

HCM4054-HCM3136-HCM2226-HCM2154-

HCM1786-HCM1376-HCM0902-HCM0359-

             47.039.582 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

27/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 27920254-BQLDA/VTNet-

VTK/TV 2025 

Hợp đồng Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công 

và lập dự toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống 

điện cho trạm BTS năm 2025 tại Sơn La

           825.761.606 

305

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

27/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 27920253-BQLDA/VTNet-

VTK/TV 2025 

Hợp đồng Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công 

và lập dự toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống 

điện cho trạm BTS năm 2025 tại Quảng Ninh

           924.879.039 

306

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

27/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 27920252-BQLDA/VTNet-

VTK/TV 2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Nghệ An

           817.559.487 

307

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

09/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 91020254-BQLDA/VTNet-

VTK/TV 2025 

Hợp đồng Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công 

và lập dự toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống 

điện cho trạm BTS năm 2025 tại Lâm Đồng

           597.391.654 

308
Tổng Công ty Viễn thông 

Viettel

Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
07/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 0110-ĐTTS/VTT-VTK/2025 
Hợp đồng cải tạo, sửa chữa tầng 1 văn phòng 

Tổng công ty Viễn thông Viettel
        8.473.000.000 

309

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

03/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 11020257-BQLDA/VTNet- Liên 

danh VTK-CNS/XL 2025 

Thi công xây lắp hạ tầng 18 cột anten bị đổ 

do ảnh hưởng bão
      10.407.020.727 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

13/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1310202514-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

trên một phần địa bàn TP Hồ Chí Minh 

(thuộc phạm vi TP Hồ Chí Minh cũ)

           155.436.835 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

311

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

13/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1310202513-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

tại Thanh Hóa

           192.039.931 

312

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

13/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1310202512-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

tại Quảng Ninh

           123.633.523 

313

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

13/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1310202511-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

trên một phần địa bàn tỉnh Ninh Bình (thuộc 

phạm vi tỉnh Ninh Bình cũ)

           138.148.066 

314

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

13/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1310202510-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

tại Nghệ An

           149.688.933 

315

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

13/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 131020257-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

trên một phần địa bàn TP Hải Phòng (thuộc 

phạm vi tỉnh Hải Dương cũ)

           143.479.721 

316

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

13/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 131020256-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

tại Hà Tĩnh

           108.929.157 

317

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

13/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 131020255-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

tại Hà Nội

           315.721.292 

318

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

13/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 131020254-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

trên một phần địa bàn tỉnh Bắc Ninh (thuộc 

phạm vi tỉnh Bắc Ninh cũ)

           188.528.430 

319

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

13/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 131020253-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

trên một phần địa bàn tỉnh Bắc Ninh (thuộc 

phạm vi tỉnh Bắc Giang cũ)

           153.045.611 

320

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 259202517-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

trên một phần địa bàn tỉnh TP Cần Thơ 

(thuộc phạm vi tỉnh Hậu Giang cũ)

             29.121.995 

321

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 259202515-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

trên một phần địa bàn TP Cần Thơ (thuộc 

phạm vi TP Cần Thơ cũ)

             26.371.351 

322

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 259202514-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

trên một phần địa bàn tỉnh Đồng Nai (thuộc 

phạm vi tỉnh Bình Phước cũ)

             42.022.809 

323

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 259202513-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

trên một phần địa bàn tỉnh Cà Mau (thuộc 

phạm vi tỉnh Bạc Liêu cũ)

             27.613.788 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

324

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 259202510-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

trên một phần địa bàn tỉnh Quảng Trị (thuộc 

phạm vi tỉnh Quảng Bình cũ)

             53.897.839 

325

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 25920253-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

trên một phần địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(thuộc phạm vi tỉnh Hà Giang cũ)

             42.036.903 

326

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 25920255-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

tại Lạng Sơn

             83.294.257 

327

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 25920254-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

trên một phần địa bàn tỉnh Ninh Bình (thuộc 

phạm vi tỉnh Hà Nam cũ)

             84.831.525 

328

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 259202518-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

trên một phần địa bàn TP Cần Thơ (thuộc 

phạm vi tỉnh Sóc Trăng cũ)

             30.630.201 

329

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 259202519-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

trên một phần địa bàn tỉnh Vĩnh Long (thuộc 

phạm vi tỉnh Vĩnh Long cũ)

             26.126.536 

330

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 259202516-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

trên một phần địa bàn tỉnh Đồng Tháp (thuộc 

phạm vi tỉnh Đồng Tháp cũ)

             27.613.788 

331

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 259202512-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

trên một phần địa bàn TP Hồ Chí Minh 

(thuộc phạm vi tỉnh Bình Dương cũ)

             81.894.250 

332

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 259202511-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

trên một phần địa bàn tỉnh An Giang (thuộc 

phạm vi tỉnh An Giang cũ)

             32.169.155 

333

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 25920259-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

trên một phần địa bàn tỉnh Đắk Lắk (thuộc 

phạm vi tỉnh Phú Yên cũ)

             27.536.643 

334

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 25920258-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

trên một phần địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

(thuộc phạm vi tỉnh Kon Tum cũ)

             35.283.392 

335

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 25920257-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

trên một phần địa bàn tỉnh Gia Lai (thuộc 

phạm vi tỉnh Gia Lai cũ)

             39.808.010 

336

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 25920256-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

trên một phần địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

(thuộc phạm vi tỉnh Thái Nguyên cũ)

             76.397.256 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

25/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 25920252-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

tại Cao Bằng

             58.539.386 

338

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

15/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1809036-BQLDAHTVT/VTNet-

POTECO/XL2024 

Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo 

cột năm 2024 tại Cao Bằng
        7.433.561.848 

339

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

15/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1609007-BQLDA/VTNet-

HACONS/XL2024 

Thi công xây dựng công trình: Củng cố nâng 

cấp hạ tầng nhà trạm cải tạo cột năm 2024 tại 

Kon Tum

        6.788.119.330 

340

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

15/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1809026-BQLDA/VTNet-

HACONS/XL2024 

Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm cải tạo 

cột năm 2024 tại Quảng Bình
        9.206.073.460 

341
Tập đoàn Công nghiệp – 

Viễn thông Quân đội 

Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
11/10/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 101001/VIETTEL-VTK/2025 
Cải tạo và mua sắm thiết bị nội thất phòng 

Quân y Tập đoàn
        1.575.000.000 

342

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

03/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 3920258-BQLDA/VTNet-Liên 

danh XDHN-VCC/PTV 2025 

Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G 

tại Tuyên Quang
        4.466.304.465 

343

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

11/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 11920258-BQLDA/VTNet-Liên 

danh XDHN-VCC/PTV 2025 

Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G 

tại Quảng Ngãi
        3.509.931.810 

344

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

03/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 3920254-BQLDA/VTNet-

HACONS/PTV 2025 

Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G 

tại Lai Châu
        1.268.533.035 

345

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

01/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 27820251-BQLDA/VTNet-

VTK/XL 2025 

Triển khai củng cố cột BTS đảm bảo lắp đặt 

thiết bị 5G năm 2025 cho phần thầu số 12, 

14, 23, 26, 28, 29, 34

      20.661.648.781 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

11/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 11920254-BQLDA/VTNet-Liên 

danh XDHN-VCC-

DALATWIND/ 

Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G 

tại Lào Cai
        4.034.722.440 
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Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

11/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 11920256-BQLDA/VTNet-Liên 

danh XDHN-VCC-MINHNGOC/ 

Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G 

tại Gia Lai
        9.225.492.675 

348

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

03/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 39202512-BQLDA/VTNet-Liên 

danhVCC-XDHN-ACT/PTV2025 

Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G 

tại Đồng Nai
        6.689.224.515 

349

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

03/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 39202511-BQLDA/VTNet-Liên 

danhVCC-GLK-XDHN/PTV2025 

Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G 

tại TP Cần Thơ
        5.431.567.385 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

350

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

03/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 39202510-BQLDA/VTNet-Liên 

danh XDHN-VCC/PTV 2025 

Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G 

tại An Giang
        5.675.651.310 

351

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

17/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 17920252-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán công trình triển khai củng cố nâng cấp 

tuyến cáp trục 1B ngầm dọc đường sắt Bắc-

Nam

        2.256.461.987 

352

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 18920251-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Khảo sát đánh giá hạ tầng cột để lắp đặt thiết 

bị 5G năm 2025 cho phần thầu số 1,2,3,4
      11.453.155.127 

353 CN Viettel Tây Ninh
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
24/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 290505-HT/TNH-VTK/XL2025 
Thực hiện nâng đốt cột tối ưu mạng lưới 

tuyến đường biên giới tại Tây Ninh
           637.495.972 

354 CN Viettel Đà Nẵng
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
08/07/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 080701-HT/DNG-VTK/TV2025 

Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán công trình: Thay cột anten dây co trạm 

DNG0034 tại Đà Nẵng

               6.148.001 

355 CN Viettel Quảng Bình
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
16/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 160405-HT/QBH-VTK/TV2025 

Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dư 

toán công trình: Kiên cố hạ tầng và củng cố 

cột anten, nhà trạm, nhà máy nổ vượt lũ tại 

Quảng Bình

           301.465.886 

356

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 317202546-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

tại Tiền Giang

             30.609.248 

357

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 317202535-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

tại Vĩnh Phúc

             71.850.614 

358

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 317202533-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập  báo cáo nghiên cứu khả thi : Dự 

án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 

2025 tại Phú Thọ

             75.805.736 

359

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 317202547-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lặp báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

tại Ninh Thuận

             32.449.443 

360

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 317202540-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

tại Thừa Thiên Huế

             43.462.042 

361

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

10/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 10920253-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Kiểm định cho các cột thu phát sóng viễn 

thông năm 2025
      56.014.577.202 

362
Công ty Quản lý Tài sản 

Viettel

Người liên quan 

Công ty

0100109106-160 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
23/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 549/A1.VAM-

VTK/2025/HĐTV_ĐTPT 

Tư  vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu 

tư xây dựng (tỉnh Thái Nguyên)
           235.012.320 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

363

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

03/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 298202521-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Thanh Hóa

           278.951.275 

364

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

03/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 298202520-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại TP Hà Nội

           227.163.748 

365

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

03/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 298202519-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Hà Tĩnh

           231.885.053 

366

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

03/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 298202518-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn TP Hải Phòng 

(thuộc phạm vi tỉnh Hải Dương cũ)

           210.926.808 

367

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

03/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 298202516-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn TP Hồ Chí Minh 

(thuộc phạm vi TP Hồ Chí Minh cũ)

           121.940.553 

368

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

03/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 298202514-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Gia Lai 

(thuộc phạm vi tỉnh Bình Định cũ)

           161.244.156 

369

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

03/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 298202513-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

(thuộc phạm vi tỉnh Quảng Ngãi cũ)

           153.091.042 

370

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

03/09/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 298202510-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 trên một phần địa bàn tỉnh An Giang 

(thuộc phạm vi tỉnh Kiên Giang cũ)

           143.560.111 

371

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 148202520- BQLDA/VTNet -

HACONS/PTV 2025 

Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G 

tại Tây Ninh
        2.167.953.245 

372

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 148202519- BQLDA/VTNet -

HACONS/PTV 2025 

Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G 

tại Long An
        1.373.330.512 

373

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 148202518- BQLDA/VTNet -

HACONS/PTV 2025 

Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G 

tại Bình Phước
           982.423.417 

374

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 148202517- BQLDA/VTNet -

HACONS/PTV 2025 

Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G 

tại Bình Định
        2.099.753.744 

375

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

18/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 18820252- BQLDA/VTNet -

HACONS/PTV 2025 

Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G 

tại Nghệ An
        1.197.779.980 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

376

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 148202516- BQLDA/VTNet -

HACONS/PTV 2025 

Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G 

tại Hưng Yên
        1.212.487.507 

377

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 148202515- BQLDA/VTNet -

HACONS/PTV 2025 

Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G 

tại Hải Dương
        1.128.087.797 

378

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 148202514- BQLDA/VTNet -

HACONS/PTV 2025 

Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G 

tại Bắc Ninh
        1.423.233.398 

379

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 317202544-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

tại Trà Vinh

             27.613.789 

380

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 317202549-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

tại Cà Mau

             32.138.408 

381

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 317202541-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

tại Bến Tre

             27.613.789 

382

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 317202536-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

tại Yên Bái

             44.321.471 

383

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 317202534-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

tại Tuyên Quang

             30.584.322 

384

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 317202531-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

tại Sơn La

             84.258.572 

385

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 317202530-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

tại Lào Cai

             72.662.657 

386

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

19/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 317202528-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2025 

tại Điện Biên

             54.315.257 

387

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 26820259-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Sơn La

             77.875.487 

388

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 26820258-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Lai Châu

             61.794.784 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

389

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 26820257-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Hưng Yên

             51.242.788 

390

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 26820256-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Hải Phòng

             99.119.592 

391

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 26820255-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Điện Biên

             51.467.390 

392

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

26/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 26820254-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Thái Nguyên

             88.485.513 

393

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 14320252-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình Dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng băng rộng cố định cho các tòa nhà, khu 

công nghiệp, khu đô thị  năm 2024 tại Cần 

           567.964.981 

394

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

04/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 4320251-BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình: Dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng băng rộng cố định cho các tòa nhà, khu 

công nghiệp, khu đô thị năm 2024 tại Quảng 

           733.113.572 

395

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

06/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 6820251-BQLDA/VTNet-Liên 

Danh VTK-HILINK/XL 2025 

Thi công xây lắp hạ tầng 13 cột anten bị đổ 

do ảnh hưởng bão
      26.566.228.971 

396

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

18/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 18320251-BQLDA/VTNet-

VTK/TV 2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình Dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng băng rộng cố định cho các tòa nhà, khu 

công nghiệp, khu đô thị năm 2024 tại Bình 

           495.862.556 

397

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202519- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Tư vấn lập BCNCKT: Dự án cải tạo nâng cấp 

hệ thống điện cho trạm BTS năm 2025 tại Hà 

Giang

             99.086.050 

398

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

27/07/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 23720253-BQLDA/VTNet-

VTK/TVGSTC 2025 

Cung cấp dịch vụ giám sát thi công các công 

trình Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại 28 tỉnh khu vực 

miền Bắc

        5.443.375.999 

399

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202551- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Sóc Trăng

             93.099.229 

400

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

01/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 30720251-BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK 2025 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và 

lập dự toán công trình: Đầu tư xây dựng 03 

tuyến  cống bể ngầm năm 2025 tại Đà Nẵng

           123.414.270 

401
Công ty TNHH Một thành 

viên An ninh mạng Viettel

Người liên quan 

Công ty

0110939642 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội cấp, 

Tầng 41-43, Tòa nhà Keangnam Landmark 

72, đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, 

TP Hà Nội, Việt Nam

23/07/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 27.25.VCS-VTK.01 
Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị nội thất văn 

phòng và các dịch vụ đi kèm
        4.518.647.000 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

402

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

22/07/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 17720254-BQLDA/ VTNet - 

VTK/TVGS 2025 

Giám sát thi công công trình: Đầu tư xây 

dựng 07 tuyến cống bể ngầm xã hội hóa năm 

2025 tại Tiền Giang

           270.363.244 

403

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202558- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Cần Thơ

             41.969.344 

404

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202557- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Trà Vinh

             39.277.115 

405

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202553- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Vĩnh Long

             65.839.133 

406

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202549- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Cà Mau

             56.912.478 

407

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202548- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại An Giang

           129.176.660 

408

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202547- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Bình Phước

           258.172.168 

409

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202545- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Bạc Liêu

             77.774.186 

410

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202544- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Tây Ninh

             86.032.791 

411

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202543- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Hậu Giang

             55.441.259 

412

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202541- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Tiền Giang

           160.218.493 

413

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202540- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Long An

           341.995.423 

414

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202539- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Đồng Tháp

             55.145.984 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

415

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202538- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Bình Dương

           391.129.754 

416

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202534- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Quảng Trị

             88.648.847 

417

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202530- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Ninh Thuận

             81.768.625 

418

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202528- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Đà Nẵng

           100.970.952 

419

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202522- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Tuyên Quang

           455.959.397 

420

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202521- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Thanh Hóa

           446.972.696 

421

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202520- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Thái Bình

           108.612.732 

422

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202519- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Quảng Bình

           101.711.468 

423

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202518- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Phú Thọ

           427.849.712 

424

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202516- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Ninh Bình

           263.400.111 

425

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202514- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Lào Cai

           387.959.403 

426

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202513- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Hưng Yên

           338.364.251 

427

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 187202510- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Hà Nam

             68.390.770 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

428

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 18720259- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Hà Giang

           430.309.355 

429

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/08/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 18720254- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Bắc Ninh

           238.189.811 

430

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

28/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 280520251-BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình: Dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng băng rộng cố định cho các tòa nhà, khu 

công nghiệp, khu đô thị năm 2024 tại Bắc 

           428.994.170 

431

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

01/07/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 25620253-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Thái Nguyên

             32.467.931 

432

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

01/07/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 25620252-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 

2025 tại Đồng Nai

             24.551.315 

433

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

02/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1809028-BQLDA/VTNet-

HACONS/XL2024 

Thi công xây dựng công trình: Củng cố nâng 

cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 

tại Lâm Đồng

        7.615.148.887 

434

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

22/07/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 17720253-BQLDA/ VTNet - 

VTK/TVGS 2025 

Giám sát thi công công trình: Đầu tư xây 

dựng 01 tuyến cống bể ngầm xã hội hóa năm 

2025 tại Tây Ninh

           222.500.095 

435

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

22/07/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 17720252-BQLDA/ VTNet - 

VTK/TVGS 2025 

Giám sát thi công công trình: Đầu tư xây 

dựng 04 tuyến cống bể ngầm xã hội hóa năm 

2025 tại Cần Thơ

           187.925.076 

436

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

22/07/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 17720251-BQLDA/ VTNet - 

VTK/GS 2025 

Giám sát thi công công trình: Đầu tư xây 

dựng 04 tuyến cống bể ngầm xã hội hóa năm 

2025 tại Bình Dương

           196.045.862 

437

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

23/07/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 0412004-BQLDA/VTNet-

VTK/XL2024 

Thi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng trạm BTS năm 2024 tại Ninh Bình
      20.450.063.738 

438 CN Viettel Bến Tre
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
12/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 120503-HT/BTE-VTK/TV2025 

Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán công trình: Cải tạo nhà máy nổ tổng 

trạm BTE8004 và cải tạo bệ máy nổ tổng 

trạm BTE8003

             20.166.454 

439 CN Viettel Cần Thơ
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
06/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 060503-HT/CTO-VTK/TV2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán kinh phí 

công trình: Củng cố, sửa chữa hạ tầng GPON 

tại quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh

               8.465.953 

440 CN Viettel Cần Thơ
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
06/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 060502-HT/CTO-VTK/TV2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán kinh phí 

công trình: Củng cố, sữa chữa hạ tầng GPON 

tại huyện Thới Lai, Cờ Đỏ và quận Ô Môn

             20.480.288 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

441 CN Viettel Cần Thơ
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
06/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 060501-HT/CTO-VTK/TV2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán kinh phí 

công trình: Củng cố, sửa chữa hạ tầng GPON 

tại quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và 

huyện Phong Điền

             20.325.479 

442 CN Viettel Yên Bái
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
27/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 270501-HT/YBI-VTK/TV2024 

Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự 

án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

cáp quang năm 2024 tại Yên Bái

             55.927.832 

443 CN Viettel Yên Bái
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
10/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 100401-PHT/YBI-VTK/TV2024 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2024 tại Yên Bái

             55.596.487 

444

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

17/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 17120253-BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình Dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng băng rộng cố định cho các tòa nhà, khu 

công nghiệp, khu đô thị năm 2024 tại Bắc 

           371.724.503 

445

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

17/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 17120254-BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình Dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng băng rộng cố định cho các tòa nhà, khu 

công nghiệp, khu đô thị năm 2024 tại Đà 

           453.112.628 

446

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

17/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 17120255-BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán công trình Dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng băng rộng cố định cho các tòa nhà, khu 

công nghiệp, khu đô thị năm 2024 tại Hồ Chí 

           388.596.080 

447

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

03/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 13110257-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2024 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thicông và lập dự 

toán công trình: Triển khai hạ tầng mở rộng 

mạng cáp quangnăm 2024 tại Quảng Ninh

           857.984.268 

448

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

03/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 041008-

ĐTRR/VTNet/TVKSTK2024 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thicông và lập dự 

toán công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cápquang năm 2024 tại Long An

           577.703.150 

449

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

03/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 041004-

ĐTRR/VTNet/TVKSTK2024 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thicông và lập dự 

toán công trình: Triển khai hạ tầng mở rộng 

mạng cáp quangnăm 2024 tại Cao Bằng

           532.346.858 

450

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

03/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 041021-ĐTRR/VTNet/TVKSTK 

2024 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thicông và lập dự 

toán công trình: Triển khai hạ tầng mở rộng 

mạng cáp quangnăm 2024 tại Đà Nẵng

           588.661.372 

451

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

03/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 3120152 -BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2025 

Khảo sát thiết kế bản vẽ thicông và lập dự 

toán công trình: Triển khai hạ tầng mở rộng 

mạng cáp quangnăm 2024 tại Quảng Nam

        1.000.344.968 

452

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

07/06/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 7620251-BQLDA/VTNet-

VTK/PTV 2025 

Tháo dỡ, thu hồi thiết bị 3G tại 3.306 

trạmBTS
      34.390.517.487 

453

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

28/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 28420254-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Bình Thuận

           112.195.903 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

454

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

28/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 28420255-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng 

mạng cáp quang năm 2025 tại Đắk Nông
             24.029.140 

455

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

28/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 28420256-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Đắk Lắk

             48.859.654 

456

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

28/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 28420257-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Gia Lai

             10.718.196 

457

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

28/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 28420258-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp 

quang năm 2025 tại Ninh Thuận

             62.858.246 

458

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 14420259-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Bắc Ninh

             53.502.510 

459

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202515-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Hòa Bình

             51.446.136 

460

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202560-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Hà Nam

             17.251.803 

461

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202532-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự 

án cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm 

BTS năm 2025 tại Hưng Yên

             76.412.847 

462

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202561-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Lào Cai

             89.562.533 

463

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202536-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Lai Châu

             74.041.839 

464

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202543-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Nghệ An

           190.193.039 

465

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202546-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Ninh Bình

             64.849.832 

466

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202557-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Phú Thọ

           113.518.683 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

467

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202559-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Quảng Ninh

           190.357.020 

468

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202554-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Quảng Bình

             24.927.308 

469

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202555-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Thái Bình

             25.630.946 

470

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202558-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Thanh Hóa

           109.431.841 

471

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202553-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Thái Nguyên

           131.438.453 

472

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202552-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Tuyên Quang
           108.157.643 

473

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202549-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho 

trạm BTS năm 2025 tại Yên Bái
             78.902.754 

474

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202539-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Ninh Thuận

             18.336.450 

475

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202534-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Quảng Trị

             21.280.644 

476

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202526-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Đồng Tháp

             13.018.228 

477

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202525-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Long An

             80.165.025 

478

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202524-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Tiền Giang

             37.354.958 

479

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202519-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Hà Giang

             99.086.050 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

480

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202521-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Tây Ninh

             20.314.005 

481

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202520-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Trà Vinh

               9.034.194 

482

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202563-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Bạc Liêu

             18.761.760 

483

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202517-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Cần Thơ

               9.804.855 

484

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 144202512-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại An Giang

             30.233.921 

485

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 14420257-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Sóc Trăng

             21.186.967 

486

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 14420255-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án 

cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS 

năm 2025 tại Vĩnh Long

             14.654.559 

487

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

12/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 0212003-BQLDA/VTNet-

VTK/XL2024 

Thi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng trạm BTS năm 2024 tại Đồng Nai
      41.250.685.110 

488

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

01/07/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 25620251-BQLDA/VTNet-

VTK/TVBCNCKT2025 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà 

trạm 2025 tại An Giang
               9.997.913 

489

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 30520254-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Đắk Lắk

           594.751.812 

490

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

30/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 30520252-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công 

trình: Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng 

rộng cố định năm 2025 tại Thanh Hóa

           536.445.580 

491

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 29420252-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng 

mạng cáp quang năm 2025 tại Vĩnh Phúc
             67.138.629 

492

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

05/05/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 29420251-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng 

mạng cáp quang năm 2025 tại Bắc Ninh
           112.115.733 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

493

Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Sản xuất Thiết bị 

Viettel 

Người liên quan 

Công ty

0500141369 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội cấp, 

Thôn An Bình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
16/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 01/HDDV/VMC-VTK/2025  HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ              44.712.000 

494 Công ty Viettel Tanzania
Người liên quan 

Công ty

GCN đầu tư ra nước ngoài số 689/BKHĐT-

ĐTRNN do Bộ KHĐT Việt Nam cấp Hà 

Nội cấp ngày 24/03/2014

26/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 01/2025/VTZ-VTK/SITE 

DESIGN 

Khảo sát, thiết kế cải tạo tổng trạm cho 

Viettel Tanzania
        1.865.577.600 

495 CN Viettel Đà Nẵng
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
04/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 040101-HT/DNG-VTK/TV2025 
KSTK BVTC và Dự toán Di dời, phòng máy 

trạm DNG0223 tại Đà Nẵng
               9.063.258 

496 CN Viettel Đà Nẵng
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
04/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 040103-HT/DNG-VTK/TV2025 
KSTK BVTC và Dự toán Di dời, củng cố 

tuyến DNG0332-DNG0471_00 tại Đà Nẵng
             15.611.561 

497 CN Viettel Đà Nẵng
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
04/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 040104-HT/DNG-VTK/TV2025 

KSTK BVTC và Dự toán Di dời, củng cố 

tuyến DNG0471-DNG.PE006341_00 tại Đà 

Nẵng

               6.829.384 

498 CN Viettel Đà Nẵng
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
04/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 040102-HT/DNG-VTK/TV2025 

KSTK BVTC và Dự toán Di dời, củng cố 

tuyến DNG0332-DNG.PE176522_00 tại Đà 

Nẵng

             14.970.661 

499

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

17/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 17120251-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS 

năm 2024 tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 

trạm BTS năm 2024 tại Vũng Tàu

        1.122.351.749 

500

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/02/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 17120252-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS 

năm 2024 tại Sóc Trăng
           857.995.280 

501

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/02/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1402021-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS 

năm 2024 tại LongAn
        1.174.683.634 

502

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/02/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1402042-BQLDA/VTNet-

ANTHANHSON/TV2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS 

năm 2024 tại ĐồngNai
        1.811.720.444 

503

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/02/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1402024-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS 

năm 2024 tại Hồ ChíMinh
        2.178.081.218 

504

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/02/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1402055-BQLDA/VTNet-

ANTHANHSON/TV2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS 

năm 2024 tại KiênGiang
           670.562.470 

505

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/02/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1402012-BQLDA/VTNet-

ANTHANHSON/TV2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS 

năm 2024 tại ĐắkLắk
           756.578.724 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

506

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/02/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1402009-BQLDA/VTNet-

ANTHANHSON/TV2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS 

năm 2024 tại BìnhĐịnh
        1.000.498.401 

507

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/02/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1402018-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS 

năm 2024 tại Lào Cai
           777.624.284 

508

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/02/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1402036-BQLDA/VTNet-

ANTHANHSON/TV2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS 

năm 2024 tại NinhBình
           953.945.871 

509

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14/02/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 1402052-BQLDA/VTNet-

ANTHANHSON/TV2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS 

năm 2024 tại HàGiang
           621.406.119 

510

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

09/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 9420255-BQLDA/VTNet-

ANTHANHSON/TVGSTC2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS 

năm 2024 tại Tây Ninh
           612.128.046 

511

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

09/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 8420251-BQLDA/VTNet-

ANTHANHSON/TVGSTC2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS 

năm 2024 tạiThanh Hóa
           601.591.062 

512

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

09/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 8420253-BQLDA/VTNet-

VTK/TVGSTC2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS 

năm 2024 tạiQuảng Ninh
           471.045.581 

513

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

09/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 9420254-BQLDA/VTNet-

VTK/TVGSTC2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS 

năm 2024 tại Long An
           495.203.943 

514

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

09/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 9420252-BQLDA/VTNet-

VTK/TVGSTC2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS 

năm 2024 tại TP.Hồ Chí Minh
           541.468.623 

515

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

09/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 9420253-BQLDA/VTNet-

ANTHANHSON/TVGSTC2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS 

năm 2024 tại Đồng Nai
           793.114.677 

516

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

08/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 8420252-BQLDA/VTNet-

ANTHANHSON/TVGSTC2025 

Giám sát thi công: Dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng trạm BTS năm 2024 tại BắcGiang
           525.565.917 

517

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

09/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 9420251-BQLDA/VTNet-

VTK/TVGSTC2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS 

năm 2024 tại BìnhDương
           782.190.675 

518

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

29/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 37202427-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2024 

Dự án Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, 

cải tạo cột năm 2024 tại Vĩnh Long
           201.712.569 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

519

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

17/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 17120253-BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK 2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng băng rộng cố 

định cho các tòa nhà, khu công nghiệp, khu 

đô thị năm 2024 tại Bắc

           371.724.503 

520

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

17/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 17120254-BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK 2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng băng rộng cố 

định cho các tòa nhà, khu công nghiệp, khu 

đô thị năm 2024 tại Đà Nẵng

           453.112.628 

521

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

17/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 17120255-BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK 2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng băng rộng cố 

định cho các tòa nhà, khu công nghiệp, khu 

đô thị năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

           388.596.080 

522 CN Viettel Quảng Bình
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
10/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 100124-HT/QBH-CNCT/XL 

2025 

Củng cố 14 nhà trạm BTS 2024 theo 

KH762/KH-BQLDAHTVT và công văn số 

1141/VTNet-BQLDAHTVT

           337.499.600 

523

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

29/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 209202430-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2024 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng 

mạng cáp quang năm 2024 tại An Giang
           309.676.980 

524

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

29/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 209202425-BQLDA/VTNet-

VTK/TV2024 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng 

mạng cáp quang năm 2024 tại Tuyên Quang
             92.191.120 

525
Công ty Quản lý Tài sản 

Viettel

Người liên quan 

Công ty

0100109106-160 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
17/02/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 96/A1.VAM-

VTK/2025/HĐTV_ĐTPT 

Cải tạo nâng cấp cổng, hàng rào Khu 3,5ha 

và hầm quân sự tại Miếu Môn
           327.595.374 

526

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

03/03/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 28220252-BQLDA/VTNet - 

VTK/DV 2025 

Tổ chức thuê đo kiểm dịch vụ 5G tại 70 

quận/huyện thuộc 10 tỉnh/TP
        5.719.888.888 

527
Công ty Quản lý Tài sản 

Viettel

Người liên quan 

Công ty

0100109106-160 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
10/04/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 149/BMB.VAM-

VTK/2025/HĐTV_SXKD 

Đề xuất cải tạo tầng 1,2 tòa nhà Viettel Giang 

Văn Minh
           374.954.616 

528

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

13/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 13120255-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng 

mạng cáp quang 2024 tại Long An
           577.703.150 

529

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

13/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 13120257-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2024 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng 

mạng cáp quang 2024 tại Quảng Ninh
           857.984.268 

530

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

13/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 13120252-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng 

mạng cáp quang 2024 tại Cao Bằng
           527.658.892 

531

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

13/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 20120253-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2024 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng 

mạng cáp quang 2024 tại Sơn La
           713.841.725 



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao 
dịch (sau VAT) 

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 
trụ sở chính

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

532

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

03/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 3120252-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng 

mạng cáp quang 2024 tại Quảng Nam
        1.000.344.968 

533

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

03/01/2025

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 26/04/2024 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 28/04/2025

 3120251-BQLDA/VTNet-

VTK/TVKSTK 2025 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng 

mạng cáp quang 2024 tại Đà nẵng
           588.661.372 



1 Đào Xuân Vũ Chủ tịch HĐQT                              -   0,00%

1.1 Đào Xuân Ký Bố đẻ -                          0,00%

1.2 Nguyễn Thị Gấm Mẹ đẻ -                          0,00%

1.3 Đào Xuân Quyền Anh ruột -                          0,00%

1.4 Nguyễn Thị Lan Chị dâu -                          0,00%

1.5 Đào Xuân Chức Anh ruột -                          0,00%

1.6 Lê Thị Chiều Chị dâu -                          0,00%

1.7 Đào Xuân Văn Em ruột -                          0,00%

1.8 Hoàng Thị Lan Em dâu -                          0,00%

1.9 Vũ Anh Tú Mẹ vợ -                          0,00%

 Số lượng cổ phiếu 

sở hữu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm

Số tài khoản giao 

dịch (nếu có)
STT Tên cá nhân/tổ chức

Chức vụ tại Công ty/ Mối quan hệ 

với Người nội bộ
Ghi chú

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ



 Số lượng cổ phiếu 

sở hữu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm

Số tài khoản giao 

dịch (nếu có)
STT Tên cá nhân/tổ chức

Chức vụ tại Công ty/ Mối quan hệ 

với Người nội bộ
Ghi chú

1.10 Nguyễn Hoài Thanh Vợ -                          0,00%

1.11 Đào Tú Anh Con gái -                          0,00%

1.12 Đào Minh Anh Con gái -                          0,00%

1.13
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân 

đội

Ông Đào Xuân Vũ là Đại diện vốn 

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội

5.990.591                63,84%

2 Lê Bá Tân Nguyên Chủ tịch HĐQT                              -   0,00%
Miễn nhiệm ngày 

28/04/2025

2.1 Ngô Thị Thu Hiền Vợ 6.100                      0,07%

2.2 Lê Thị Ngọc Mai Con đẻ -                          0,00%

2.3 Lê Bá Anh Duy Con đẻ -                          0,00%

2.4 Đỗ Thị Cảnh Mẹ đẻ -                          0,00%

2.5 Lê Bá Thiệp Bố đẻ -                          0,00%

2.6 Ngô Quang Yêm Bố vợ -                          0,00%



 Số lượng cổ phiếu 

sở hữu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm

Số tài khoản giao 

dịch (nếu có)
STT Tên cá nhân/tổ chức

Chức vụ tại Công ty/ Mối quan hệ 

với Người nội bộ
Ghi chú

2.7 Lê Thị Sắp Mẹ vợ -                          0,00%

2.8 Lê Bá Hồng Minh Em trai -                          0,00%

2.9 Đỗ Thị Thu Em dâu -                          0,00%

2.10
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân 

đội

Ông Lê Bá Tân là Đại diện vốn Tập 

đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân 

đội

5.990.591                63,84%

3 Nguyễn Đăng Hùng Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc 34.697 0,37%

3.1 Bùi Thị Kiên Mẹ đẻ                              -   0,00%

3.2 Nguyễn Viết Thân Bố vợ                              -   0,00%

3.3 Vũ Thị Phương Hà Mẹ vợ                              -   0,00%

3.4 Nguyễn Thị Hồng Nhung Em gái 12.200                    0,13%

3.5 Vũ Quốc Tuấn Em rể                              -   0,00%

3.6 Nguyễn Anh Túc Vợ -                          0,00%



 Số lượng cổ phiếu 

sở hữu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm

Số tài khoản giao 

dịch (nếu có)
STT Tên cá nhân/tổ chức

Chức vụ tại Công ty/ Mối quan hệ 

với Người nội bộ
Ghi chú

3.7 Nguyễn Đăng Khánh    Con đẻ -                          0,00%

3.8 Nguyễn Ngọc Bảo Trang Con đẻ -                          0,00%

3.9 Nguyễn Đăng Cường Anh trai -                          0,00%

3.10 Tống Thị Việt Phương Chị dâu -                          0,00%

3.11 Nguyễn Viết Thắng Em vợ 8.500                      0,09%

3.12
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân 

đội

Ông Nguyễn Đăng Hùng là người đại 

diện phần vốn của Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn thông Quân đội 

5.990.591                63,84%

4 Hà Minh Tuấn Thành viên HĐQT -                          0,00%

4.1 Hà Văn Tạo Bố đẻ                              -   0,00%

4.2 Nguyễn Thị Ý Mẹ đẻ                              -   0,00%

4.3 Trương Văn Bảy Bố vợ                              -   0,00%

4.4 Trần Thị Huệ Mẹ vợ                              -   0,00%



 Số lượng cổ phiếu 

sở hữu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm

Số tài khoản giao 

dịch (nếu có)
STT Tên cá nhân/tổ chức

Chức vụ tại Công ty/ Mối quan hệ 

với Người nội bộ
Ghi chú

4.5 Trương Thị Bảo Uyên
VND: 0001112272

VPS: 026C423650
Vợ                              -   0,00%

4.6 Hà Minh Tú
VND: 021C410102

VPS: A02137
Em ruột -                          0,00%

4.7 Nguyễn Thùy Linh
SBS: 017C083689

SSI: 4483201
Em dâu -                          0,00%

4.8 Hà Minh Bảo Ngọc Con gái -                          0,00%

4.9 Hà Minh Phúc Con trai -                          0,00%

4.10
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân 

đội

Ông Hà Minh Tuấn là người đại diện 

phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp - 

 Viễn thông Quân đội 

5.990.591                63,84%

5 Nguyễn Hữu Đức
Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám 

đốc
43.978                    0,47%

5.1 Lê Thị Bích Vân Vợ                              -   0,00%

5.2 Nguyễn Lê Thành Duy Con đẻ                              -   0,00%

5.3 Nguyễn Hữu Trí Bố đẻ                              -   0,00%

5.4 Phạm Thị Yến Mẹ đẻ                              -   0,00%



 Số lượng cổ phiếu 

sở hữu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm

Số tài khoản giao 

dịch (nếu có)
STT Tên cá nhân/tổ chức

Chức vụ tại Công ty/ Mối quan hệ 

với Người nội bộ
Ghi chú

5.5 Lê Linh Lợi Bố vợ                              -   0,00%

5.6 Bùi Thị Minh Mẹ vợ                              -   0,00%

5.7 Nguyễn Thị Hồng Minh Em gái                              -   0,00%

5.8 Lê Thị Bích Hằng Em vợ                              -   0,00%

6 Vũ Song Hà
Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám 

đốc
-                          0,00%

6.1 Vũ Văn Hiến Bố đẻ                              -   0,00%

6.2 Nguyễn Thị Nhung Mẹ đẻ                              -   0,00%

6.3 Nguyễn Văn Hiệp Bố vợ                              -   0,00%

6.4 Nguyễn Lê Hoài Trinh Vợ                              -   0,00%

6.5 Lê Thị Ánh Duyên Mẹ vợ                              -   0,00%

6.6 Vũ Lê Quỳnh Giao Con đẻ                              -   0,00%



 Số lượng cổ phiếu 

sở hữu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm

Số tài khoản giao 

dịch (nếu có)
STT Tên cá nhân/tổ chức

Chức vụ tại Công ty/ Mối quan hệ 

với Người nội bộ
Ghi chú

6.7 Vũ Lâm Phong Con đẻ                              -   0,00%

7 Trương Thị Thu Hà Nguyên Thành viên HĐQT                              -   0,00%
Miễn nhiệm ngày 

28/04/2025

7.1 Nguyễn Cảnh Bắc Chồng -                          0,00%

7.2
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân 

đội

Bà Trương Thị Thu Hà là người đại 

diện phần vốn của Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn thông Quân đội 

5.990.591                63,84%

8 Nguyễn Địch Tuấn Anh Nguyên Thành viên HĐQT -                          0,00%

9 Phan Thế Trường Nguyên Trưởng BKS -                          0,00%
Miễn nhiệm ngày 

28/04/2025

9.1 Nguyễn Trang Điệp Vợ 322 0,00%

9.2 Phan Thế Quảng Bố đẻ -                          0,00%

9.3 Lê Thị Dung Mẹ đẻ -                          0,00%

9.4 Nguyễn Văn Sơn Bố vợ -                          0,00%

9.5 Lê Thị Huệ Mẹ vợ -                          0,00%



 Số lượng cổ phiếu 

sở hữu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm

Số tài khoản giao 

dịch (nếu có)
STT Tên cá nhân/tổ chức

Chức vụ tại Công ty/ Mối quan hệ 

với Người nội bộ
Ghi chú

9.6 Phan Thế Hùng Con đẻ -                          0,00%

9.7 Phan Minh Triết Con đẻ -                          0,00%

9.8 Phan Thị Hồng Nhung Em ruột -                          0,00%

10 Nguyễn Đức Cường Trưởng BKS                              -   0,00%

10.1 Thái Thị Hường Mẹ đẻ                              -   0,00%

10.2 Nguyễn Thế Hùng Anh ruột                              -   0,00%

10.3 Nguyễn Thị Thanh Hương Chị gái                              -   0,00%

10.4 Lê Văn Tuyên Anh rể                              -   0,00%

10.5 Đặng Thu Huyền Chị dâu                              -   0,00%

10.6 Nguyễn Thị Thanh Huyền Chị gái                              -   0,00%

10.7 Ngô Việt Dũng Anh rể                              -   0,00%



 Số lượng cổ phiếu 

sở hữu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm

Số tài khoản giao 

dịch (nếu có)
STT Tên cá nhân/tổ chức

Chức vụ tại Công ty/ Mối quan hệ 

với Người nội bộ
Ghi chú

10.8 Phạm Văn Định Bố vợ                              -   0,00%

10.9 Hà Thị Hoài Mẹ vợ                              -   0,00%

10.10 Phạm Thị Lan Hương Vợ                              -   0,00%

10.11 Nguyễn Hương Thảo Lam Con gái                              -   0,00%

10.12 Nguyễn Thái Bảo Con trai                              -   0,00%

11 Nguyễn Duy Trọng Thành viên BKS                              -   0,00%

11.1 Nguyễn Thị Nuôi Mẹ đẻ                              -   0,00%

11.2 Nguyễn Duy Long Anh ruột                              -   0,00%

11.3 Nguyễn Thị Chung Chị dâu                              -   0,00%

11.4 Nguyễn Tài Hùng Anh rể                              -   0,00%

11.5 Nguyễn Thị Xuyến Chị ruột                              -   0,00%



 Số lượng cổ phiếu 

sở hữu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm

Số tài khoản giao 

dịch (nếu có)
STT Tên cá nhân/tổ chức

Chức vụ tại Công ty/ Mối quan hệ 

với Người nội bộ
Ghi chú

11.6 Nguyễn Hữu Mạnh Bố vợ                              -   0,00%

11.7 Vũ Thị Ca Mẹ vợ                              -   0,00%

11.8 Nguyễn Thị Kim Dung Vợ                              -   0,00%

11.9 Nguyễn Duy Tùng Khánh Con trai                              -   0,00%

11.10 Nguyễn Quỳnh Nga Con gái                              -   0,00%

12 Trần Thị Minh Thủy Thành viên BKS                              -   0,00%

12.1 Nguyễn Thị Khuyến Mẹ đẻ                              -   0,00%

12.1 Nguyễn Xuân Thái Bố đẻ                              -   0,00%

12.1 Nghiêm Thị Hường Mẹ chồng                              -   0,00%

12.1 Nguyễn Xuân Hòa Chồng                              -   0,00%

12.1 Nguyễn Tuấn Tú Em chồng                              -   0,00%



 Số lượng cổ phiếu 

sở hữu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm

Số tài khoản giao 

dịch (nếu có)
STT Tên cá nhân/tổ chức

Chức vụ tại Công ty/ Mối quan hệ 

với Người nội bộ
Ghi chú

12.1 Nguyễn Tuệ Minh Con gái                              -   0,00%

12.1 Nguyễn Minh Khang Con trai                              -   0,00%

13 Phan Thị Hồng Hạnh Nguyên Thành viên BKS                              -   0,00%
Miễn nhiệm ngày 

28/04/2025

13.1 Phan Tân Bố đẻ                              -   0,00%

13.2 Phan Thị Thanh Anh trai                              -   0,00%

13.3 Phan Thị Thu Hà Chị ruột                              -   0,00%

14 Lê Tuấn Anh Kế toán trưởng 100 0,00%

14.1 Lê Mạnh Nghiệm Bố đẻ                              -   0,00%

14.2 Lục Vân Hà Vợ                              -   0,00%

14.3 Lê Hoàng Bảo Anh Con đẻ                              -   0,00%

14.4 Lê Đức Anh Con đẻ                              -   0,00%



 Số lượng cổ phiếu 

sở hữu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm

Số tài khoản giao 

dịch (nếu có)
STT Tên cá nhân/tổ chức

Chức vụ tại Công ty/ Mối quan hệ 

với Người nội bộ
Ghi chú

14.5 Lục Đại Phúc Bố vợ                              -   0,00%

14.6 Nguyễn Thị Hồi Mẹ vợ                              -   0,00%



Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ

1 Nguyễn Hữu Đức Người nội bộ 44.978 0,48%                 43.978 0,47% Bán

2 Lê Tuấn Anh Người nội bộ 500 0,01%                    100 0,00% Bán

3
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
Em gái TV.HĐQT 
Nguyễn Đăng Hùng

6.000 0,06%                 12.200 0,13% Mua

4 Nguyễn Viết Thắng
Em vợ TV.HĐQT 

Nguyễn Đăng Hùng
6000 0,06%                  8.500 0,09% Mua

5 Nguyễn Trang Điệp
Vợ TV.HĐQT 

Nguyễn Hữu Đức
102 0,00% 322 0,00% Mua

(*) Danh sách cuối kỳ theo danh sách chốt quyền ngày 05/01/2026

PHỤ LỤC 04 - GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
 ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

TT
Người thực hiện 

giao dịch
Quan hệ với người 

nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
(01/01/2025)

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
(31/12/2025) hoặc thời điểm 

miễn nhiệm (*)

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, thưởng...)
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